
Model:R-G2545FBC-BK
900W





1 

NỘI DUNG 
 1 

 2 
 2
 5 
5 
6
6 
7 
7 
8 
8 
9

10
10

 

10
10

 

11

 

11
11
11

 

12
12
12
13
13

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NỘI DUNG 
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ TRÁNH TIẾP XÚC 
VỚI NĂNG LƯỢNG LÒ VI SÓNG QUÁ MỨC  
HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG  
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 
HƯỚNG DẪN TIẾP ĐỊA  
NHIỄU SÓNG RADIO 
TRƯỚC KHI GỌI DỊCH VỤ BẢO HÀNH  
KỸ THUẬT NẤU ĂN  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ NẤU ĂN  
THÔNG SỐ KỸ THUẬT  
SƠ ĐỒ SẢN PHẨM  
BẢNG ĐIỀU KHIỂN  
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH  
CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ  
LƯU Ý: TRONG KHI NẤU, BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA THỜI GIAN 
HIỆN TẠI BẰNG CÁCH NHẤN NÚT BẮT ĐẦU  
NẤU BẰNG LÒ VI SÓNG  
LƯU Ý: TRONG KHI NẤU, BẠN CÓ THỂ NHẤN NÚT 
NƯỚNG/KẾT HỢP ĐỂ KIỂM TRA CHẾ ĐỘ KẾT HỢP  
RÃ ĐÔNG TỰ ĐỘNG  
HÂM ĐỒ UỐNG  
NƯỚNG CÁNH GÀ  
RANG LẠC  
NẤU TỰ ĐỘNG  
CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM ĐIỆN  
KHOÁ TRẺ EM 
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG  



2 

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ 
TRÁNH TIẾP XÚC VỚI NĂNG 

LƢỢNG LÒ VI SÓNG QUÁ MỨC 
1. Không vận hành lò vi sóng khi đang mở cửa vì việc mở cửa có thể gây hại cho sức 

khỏe do tiếp xúc với năng lƣợng vi sóng. Điều quan trọng là không đƣợc làm hỏng 

hoặc phá hỏng các chốt an toàn. 

2. Không đặt bất kỳ vật gì giữa mặt trƣớc của lò vi sóng và cửa lò hoặc để đất hoặc 

cặn chất tẩy rửa tích tụ trên bề mặt bịt kín. 

3. Không vận hành lò vi sóng nếu lò bị hƣ hỏng. Điều rất quan trọng là cần đóng chặt 

cửa lò và không có hƣ hỏng nào xảy ra. 

a) Cửa (bao gồm cả cửa cong), 

b) Bản lề và chốt (bị hỏng hoặc bị lỏng), 

c) Gioăng cửa và bề mặt gioăng. 

4. Không ai đƣợc phép điều chỉnh hoặc sửa chữa lò vi sóng ngoại trừ nhân viên bảo trì 

có trình độ. 

 

HƢỚNG DẪN AN TOÀN QUAN 
TRỌNG 

Khi sử dụng thiết bị điện, cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao 

gồm: 

CẢNH BÁO! -- Để giảm nguy cơ bỏng, điện giật, hỏa hoạn, thƣơng tích cho ngƣời 

hoặc tiếp xúc với năng lƣợng vi sóng quá mức: 

1. Đọc tất cả hƣớng dẫn trƣớc khi sử dụng thiết bị và giữ lại để tham khảo sau này. 

2. Chỉ sử dụng thiết bị này đúng mục đích nhƣ mô tả trong hƣớng dẫn sử dụng. Không 

sử dụng hóa chất hoặc hơi ăn mòn trong thiết bị này. Loại lò này đƣợc thiết kế 

chuyên dụng để hâm nóng, nấu hoặc sấy khô thực phẩm. Không đƣợc thiết kế để 

sử dụng trong công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm. 

3. Chỉ sử dụng thiết bị này đúng mục đích nhƣ mô tả trong hƣớng dẫn sử dụng. Không 

sử dụng hóa chất hoặc hơi ăn mòn trong thiết bị này. Loại lò này đƣợc thiết kế 

chuyên dụng để hâm nóng, nấu hoặc sấy khô thực phẩm. Không đƣợc thiết kế để 

sử dụng trong công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm. 

4. Không sử dụng thiết bị này nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, nếu thiết bị không 

hoạt động bình thƣờng, hoặc nếu thiết bị bị hỏng hoặc rơi. Nếu dây điện bị hỏng, 

phải đƣợc thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc 

ngƣời có trình độ tƣơng đƣơng để tránh nguy hiểm. 
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5. CẢNH BÁO ! -- Chỉ cho phép trẻ em sử dụng lò vi sóng mà không có sự giám sát 

khi đã có hƣớng dẫn đầy đủ để trẻ có thể sử dụng lò vi sóng một cách an toàn và 

hiểu đƣợc những nguy hiểm khi sử dụng không đúng cách. 

6. CẢNH BÁO!--Khi thiết bị đƣợc vận hành ở chế độ kết hợp, trẻ em chỉ nên sử dụng 

lò nƣớng dƣới sự giám sát của ngƣời lớn do lò có thể phát nhiệt 

7. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn trong khoang lò: 

 Khi hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa hoặc hộp giấy, hãy chú ý đến lò vi sóng vì 

có thể xảy ra cháy. 

 Tháo bỏ dây buộc xoắn khỏi túi giấy hoặc túi nhựa trƣớc khi cho túi vào lò vi 

sóng. 

 Nếu thấy có khói, hãy tắt hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng chặt cửa để dập 

tắt ngọn lửa. 

 Không sử dụng khoang để lƣu trữ. Không để giấy, dụng cụ nấu ăn hoặc thực 

phẩm trong khoang khi không sử dụng. 

 Lò vi sóng đƣợc thiết kế để hâm nóng thức ăn và đồ uống. Việc sấy khô thực 

phẩm hoặc quần áo và làm nóng miếng lót giữ ấm, dép đi trong nhà, bọt biển, 

khăn ẩm và các vật dụng tƣơng tự có thể dẫn đến nguy cơ gây thƣơng tích, bắt 

lửa hoặc hỏa hoạn. 

8. CẢNH BÁO! -- Không đƣợc đun nóng chất lỏng hoặc thực phẩm khác trong hộp kín 

vì chúng có thể phát nổ. 

9. Việc hâm nóng đồ uống bằng lò vi sóng có thể dẫn đến hiện tƣợng sôi bùng phát 

chậm, do đó cần phải cẩn thận khi cầm vào vật chứa. 

10. Việc hâm nóng đồ uống bằng lò vi sóng có thể dẫn đến hiện tƣợng sôi bùng phát 

chậm, do đó cần phải cẩn thận khi cầm vào vật chứa. 

11. Trứng còn nguyên vỏ và trứng luộc nguyên quả không nên đƣợc hâm nóng trong lò 

vi sóng vì chúng có thể phát nổ ngay cả sau khi quá trình hâm nóng bằng lò vi sóng 

đã kết thúc. 

12. Chọc thủng các loại thực phẩm có lớp vỏ dày nhƣ khoai tây, bí đỏ, táo và hạt dẻ 

trƣớc khi nấu. 

13. Cần khuấy hoặc lắc đều bình sữa và lọ đựng thức ăn cho trẻ em và kiểm tra nhiệt 

độ trƣớc khi dùng để tránh bị bỏng.. 

14. Dụng cụ nấu nƣớng có thể nóng lên do nhiệt truyền từ thức ăn nóng. Có thể cần 

dùng miếng lót nồi để cầm dụng cụ. 

15. Dụng cụ nấu nƣớng có thể nóng lên do nhiệt truyền từ thức ăn nóng. Có thể cần 

dùng miếng lót nồi để cầm dụng cụ. 

16. CẢNH BÁO ! -- Bất kỳ ai không phải là ngƣời đƣợc đào tạo đều không đƣợc phép 

thực hiện bất kỳ hoạt động bảo dƣỡng hoặc sửa chữa nào liên quan đến việc tháo 

bỏ bất kỳ nắp bảo vệ nào chống lại năng lƣợng vi sóng. 
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17. Sản phẩm này là thiết bị ISM Nhóm 2 Loại B. Định nghĩa của Nhóm 2 bao gồm tất 

cả các ISM (Công nghiệp, Khoa học) và Y tế) Thiết bị trong đó năng lƣợng tần số vô 

tuyến đƣợc tạo ra và/hoặc sử dụng có chủ đích dƣới dạng bức xạ điện từ để xử lý 

vật liệu, và thiết bị ăn mòn tia lửa điện. Đối với thiết bị Loại B, thiết bị phù hợp để sử 

dụng trong các cơ sở gia dụng và trong các cơ sở đƣợc kết nối trực tiếp với mạng 

lƣới cung cấp điện áp thấp cung cấp cho các tòa nhà đƣợc sử dụng cho mục đích 

gia dụng. 

18. Thiết bị này không dành cho những ngƣời (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể 

chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi 

họ đƣợc ngƣời chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hƣớng dẫn sử 

dụng thiết bị. 

19. Cần giám sát trẻ em để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị. 

20. Lò vi sóng chỉ đƣợc sử dụng khi đặt độc lập. 

21. CẢNH BÁO! -- Không lắp lò vi sóng trên bếp nấu đầu hoặc thiết bị tỏa nhiệt khác. 

nếu ở trong, nó có thể bị hƣ hỏng và chế độ bảo hành sẽ bị vô hiệu. 

22. Không đƣợc đặt lò vi sóng trong tủ.  

23. CẢNH BÁO!- Thiết bị và các bộ phận có thể tiếp cận sẽ nóng lên trong quá trình sử 

dụng. 

24. CẢNH BÁO!– Các bộ phận có thể chạm vào sẽ nóng khi sử dụng, nên giữ trẻ nhỏ 

tránh xa. 

25. Trong quá trình sử dụng, thiết bị sẽ nóng. Hãy cẩn thận để không chạm vào các bộ 

phận làm nóng bên trong lò, bếp nấu hoặc lò nƣớng. 

26. Khi thiết bị hoạt động, bề mặt có thể trở nên rất nóng. 

27. Thiết bị không dành cho trẻ em hoặc những ngƣời có khả năng thể chất, giác quan 

hoặc trí tuệ hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm, trừ khi có ngƣời hƣớng dẫn hoặc 

giám sát. 

28. CẢNH BÁO! – Nếu cửa hoặc gioăng cửa bị hỏng, lò không đƣợc vận hành cho đến 

khi đƣợc sửa chữa bởi ngƣời có năng lực. 

29. Thiết bị không đƣợc thiết kế để vận hành bằng bộ hẹn giờ ngoài hoặc hệ thống điều 

khiển từ xa riêng. 

30. Lò vi sóng chỉ dùng trong gia đình, không dùng cho mục đích thƣơng mại. 

31. Không bao giờ tháo miếng giữ khoảng cách ở phía sau hoặc hai bên, vì nó đảm bảo 

khoảng cách tối thiểu từ tƣờng để không khí lƣu thông. 

32. Hãy cố định đĩa xoay trƣớc khi di chuyển thiết bị để tránh hƣ hỏng. 

33. CHÚ Ý! – Việc sửa chữa hoặc bảo dƣỡng thiết bị mà không phải bởi chuyên gia là 

nguy hiểm, vì trong quá trình đó phải tháo vỏ bảo vệ, vốn đảm bảo an toàn khỏi bức 

xạ vi sóng. Điều này cũng áp dụng khi thay dây nguồn hoặc đèn. Trong những 
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trƣờng hợp này, hãy gửi thiết bị đến trung tâm dịch vụ của chúng tôi. 

34. Lò vi sóng chỉ dùng để rã đông, nấu và hấp thực phẩm. 

35. Sử dụng găng tay khi lấy thực phẩm nóng ra. 

36. Cẩn thận! Hơi nƣớc sẽ thoát ra khi mở nắp hoặc giấy bọc thực phẩm. 

37. Thiết bị có thể đƣợc sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và ngƣời có khả năng thể 

chất, giác quan hoặc trí tuệ hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm, nếu họ đƣợc giám sát 

hoặc hƣớng dẫn cách sử dụng an toàn và hiểu các nguy hiểm liên quan. Trẻ em 

không đƣợc chơi với thiết bị. Việc vệ sinh và bảo dƣỡng không nên do trẻ em thực 

hiện, trừ khi từ 8 tuổi trở lên và có ngƣời giám sát. 

38. Nếu có khói phát ra, tắt hoặc rút phích cắm thiết bị và giữ cửa đóng để dập lửa. 

 

HƢỚNG DẪN LẮP ĐẶT 
1. Đảm bảo rằng tất cả vật liệu đóng gói đã đƣợc gỡ bỏ khỏi bên trong cửa lò. 

2. CẢNH BÁO! – Kiểm tra lò xem có hƣ hỏng nào không, chẳng hạn nhƣ cửa bị lệch 

hoặc cong, gioăng cửa và bề mặt kín bị hƣ hỏng, bản lề hoặc chốt cửa bị hỏng hoặc 

lỏng, hoặc có vết móp bên trong khoang lò hoặc trên cửa. Nếu có bất kỳ hƣ hỏng 

nào, không vận hành lò và liên hệ với nhân viên dịch vụ có trình độ. 

3. Lò vi sóng này phải đƣợc đặt trên bề mặt phẳng, ổn định để chịu đƣợc trọng lƣợng 

của lò và thực phẩm nặng nhất có thể nấu trong lò. 

4. Không đặt lò ở nơi có nhiệt, độ ẩm cao hoặc gần các vật liệu dễ cháy. 

5. Để lò hoạt động đúng, phải đảm bảo đủ lƣu thông không khí. Đảm bảo khoảng cách 

tối thiểu 20cm phía trên bề mặt lò và 5cm ở hai bên. Mặt sau của lò vi sóng phải đặt 

gần tƣờng. Không che hoặc bịt bất kỳ lỗ thông gió nào trên thiết bị. Không tháo chân 

đế. 

6. Đảm bảo dây nguồn không bị hỏng và không chạy dƣới lò hoặc qua các bề mặt 

nóng hoặc sắc nhọn. 

7. Ổ cắm phải dễ tiếp cận để có thể rút phích cắm nhanh chóng trong trƣờng hợp khẩn 

cấp. 

8. Không sử dụng lò ngoài trời. 

 

HƢỚNG DẪN TIẾP ĐỊA 
Thiết bị này phải đƣợc tiếp địa. Lò này đƣợc trang bị dây có dây tiếp địa kèm phích 

cắm tiếp địa. Nó phải đƣợc cắm vào ổ điện tƣờng đã đƣợc lắp đặt và tiếp địa đúng 

cách. Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố chập điện, tiếp địa sẽ giảm nguy cơ điện giật 
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bằng cách cung cấp đƣờng thoát cho dòng điện. Khuyến nghị nên có một mạch điện 

riêng chỉ phục vụ cho lò. Sử dụng điện áp cao là nguy hiểm và có thể gây cháy hoặc tai 

nạn khác làm hỏng lò. 

 

CẢNH BÁO! – Sử dụng phích cắm tiếp địa không đúng cách có thể gây nguy cơ điện 

giật. 

Lƣu ý: 

1. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc tiếp địa hoặc hƣớng dẫn điện, hãy tham khảo 

thợ điện hoặc nhân viên dịch vụ có trình độ. 

2. Nhà sản xuất và đại lý không chịu trách nhiệm về bất kỳ hƣ hỏng lò hoặc thƣơng 

tích cá nhân nào do không tuân thủ các quy trình kết nối điện. 

Các dây trong cáp chính đƣợc đánh màu theo mã sau: 

Xanh và vàng = TIẾP ĐỊA 

Xanh dƣơng = TRUNG TÍNH 

Nâu = DÒNG SỐNG 

 

NHIỄU SÓNG RADIO 
Việc vận hành lò vi sóng có thể gây nhiễu cho radio, TV hoặc các thiết bị tƣơng tự. Khi 

xảy ra nhiễu, có thể giảm hoặc loại bỏ bằng các biện pháp sau: 

1. Vệ sinh cửa lò và bề mặt gioăng. 

2. Thay đổi hƣớng ăng-ten thu của radio hoặc TV. 

3. Di chuyển lò vi sóng so với vị trí của thiết bị thu. 

4. Đặt lò vi sóng xa thiết bị thu hơn. 

5. Cắm lò vi sóng vào ổ điện khác để lò và thiết bị thu nằm trên các mạch nhánh riêng 

biệt. 

 

TRƢỚC KHI GỌI DỊCH VỤ BẢO 
HÀNH 

Trƣớc khi yêu cầu dịch vụ bảo hành, vui lòng kiểm tra từng mục sau: 

 Đảm bảo lò đã đƣợc cắm chắc chắn vào ổ điện. Nếu không, rút phích cắm, chờ 10 

giây, sau đó cắm lại chắc chắn. 

 Kiểm tra cầu chì của mạch điện hoặc công tắc ngắt mạch chính xem có bị nổ hoặc 

ngắt không. Nếu chúng hoạt động bình thƣờng, thử ổ điện bằng một thiết bị khác. 
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 Đảm bảo bảng điều khiển đã đƣợc lập trình đúng và hẹn giờ đã đƣợc cài đặt. 

 Đảm bảo cửa lò đã đóng chắc, chốt khóa cửa hoạt động. Nếu cửa không đóng 

đúng, năng lƣợng vi sóng sẽ không lƣu thông bên trong. 

NẾU KHÔNG MỤC NÀO Ở TRÊN CÓ THỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, HÃY LIÊN HỆ KỸ 

THUẬT VIÊN CHUYÊN NGHIỆP. KHÔNG TỰ Ý CHỈNH SỬA HOẶC BẢO DƢỠNG 

LÒ. 

 

KỸ THUẬT NẤU ĂN 
1. Sắp xếp thực phẩm cẩn thận. Đặt phần dày nhất về phía ngoài đĩa. 

2. Theo dõi thời gian nấu. Nấu trong thời gian ngắn nhất đƣợc chỉ định và tăng thêm 

nếu cần. Thực phẩm nấu quá lâu có thể bốc khói hoặc cháy. 

3. Che đậy thực phẩm khi nấu. Nắp đậy giúp ngăn bắn dầu mỡ và giúp thực phẩm 

chín đều. 

4. Lật thực phẩm một lần trong quá trình nấu bằng lò vi sóng để rút ngắn thời gian nấu 

cho các món nhƣ gà và hamburger. Các món lớn nhƣ thịt quay phải đƣợc lật ít nhất 

một lần. 

5. Sắp xếp lại thực phẩm nhƣ viên thịt giữa chừng quá trình nấu, cả từ trên xuống 

dƣới và từ trung tâm ra ngoài đĩa. 

 

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ 
NẤU ĂN 

1. Sóng vi sóng không xuyên qua kim loại. Chỉ sử dụng dụng cụ phù hợp với lò vi sóng. 

Không đƣợc sử dụng các hộp kim loại đựng thực phẩm hoặc đồ uống khi nấu bằng 

lò vi sóng. Yêu cầu này không áp dụng nếu nhà sản xuất quy định kích thƣớc và 

hình dạng của dụng cụ kim loại phù hợp với nấu bằng lò vi sóng. 

2. Sóng vi sóng không xuyên qua kim loại, do đó không nên sử dụng dụng cụ kim loại 

hoặc chén dĩa có viền kim loại. 

3. Không sử dụng sản phẩm giấy tái chế khi nấu bằng lò vi sóng, vì chúng có thể chứa 

các mảnh kim loại nhỏ gây tia lửa hoặc cháy. 

4. Nên sử dụng chén/dĩa tròn hoặc bầu dục thay vì hình vuông/hình chữ nhật, vì thực 

phẩm ở các góc dễ bị nấu quá chín. 

5. Có thể dùng các dải giấy nhôm hẹp để ngăn phần thực phẩm bị nấu quá chín. Tuy 

nhiên, cần cẩn thận, không sử dụng quá nhiều và giữ khoảng cách 1 inch (2,54 cm) 

giữa giấy nhôm và khoang lò. 
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Danh sách dƣới đây là hƣớng dẫn chung để giúp bạn chọn dụng cụ nấu ăn phù hợp. 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

Mức tiêu thụ điện: 
230-240V/50Hz, 1400W (Lò vi sóng) 

1000W (Nƣớng) 

Công suất định mức của lò vi sóng: 900W 

Tần số vận hành: 2450MHz 

Kích thƣớc bên ngoài: 287mm (C) × 490mm (R) × 379mm (S) 

Kích thƣớc khoang lò: 217mm (C) × 340mm (R) × 338.7mm (S) 

Dung tích lò:  25 lít 

Trọng lƣợng tịnh: khoảng 13,8kg 

Chế độ chờ: ＜0,8W 

LƢU Ý: Thời gian tối đa sau đó thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ là 20 phút. 

 

SƠ ĐỒ SẢN PHẨM 
 

1. Hệ thống khóa an toàn cửa 

2. Cửa sổ lò 

3. Sàn khoang lò 

4. Bảng điều khiển 

5. Thanh nhiệt nƣớng 

6. Giá kim loại 

 

 

 

 

 

DỤNG CỤ NẤU ĂN LÒ VI SÓNG NƢỚNG KẾT HỢP 

Thủy tinh chịu nhiệt Có Có Có 
Thủy tinh không chịu nhiệt Không Không Không 
Gốm chịu nhiệt Có Có Có 
Chén/dĩa nhựa an toàn cho lò vi sóng Có Không Không 
Giấy bếp Có Không Không 
Khay kim loại Không Có Không 
Giá kim loại Không Có Không 
Giấy nhôm & hộp kim loại bằng nhôm Không Có Không 
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN 
 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 

Hiển thị thời gian, mức công suất và các chỉ 

báo. 

 THỦ CÔNG 

Nhấn để chọn mức công suất nấu. 

 NƢỚNG KẾT HỢP 

Nhấn để cài đặt chƣơng trình nƣớng. 

Nhấn để cài đặt chƣơng trình nấu kết hợp. 

 HÂM ĐỒ UỐNG 

Nhấn để hâm sữa hoặc cà phê. 

 CÁNH GÀ NƢỚNG 

Nhấn để nƣớng cánh gà. 

 RANG LẠC 

Nhấn để rang lạc. 

 RÃ ĐÔNG 

Nhấn để rã đông thực phẩm theo trọng lƣợng. 

 THỰC ĐƠN MENU 

hấn để chọn các thực đơn nấu tự động. 

 DỪNG/HUỶ 

Nhấn một lần để tạm dừng nấu, nhấn hai lần 

để hủy chƣơng trình nấu. 

 VÒNG XOAY 

Xoay để cài đặt thời gian, trọng lƣợng thực 

phẩm hoặc số khẩu phần. 

 BẮT ĐẦU 

Nhấn để khởi động chƣơng trình nấu. 
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HƢỚNG DẪN VẬN HÀNH 
 Khi lò đƣợc cắm điện lần đầu, một tiếng "DE" sẽ phát ra, màn hình hiển thị tất cả, 

sau đó hiện "Hr 24". Lúc này, bạn có thể cài đặt đồng hồ, hoặc nhấn nút Tạm 

Dừng/Hủy để trở về chế độ chờ. 

 Trong quá trình cài đặt, nếu không thao tác gì trong 30 giây, một tiếng bíp sẽ phát 

và hệ thống tự trở về chế độ chờ. 

 Trong khi nấu, nếu nhấn nút Tạm Dừng/Hủy một lần, chƣơng trình sẽ tạm dừng; 

nhấn nút Bắt Đầu để tiếp tục. Nếu nhấn nút Tạm Dừng/Hủy hai lần, chƣơng trình 

sẽ bị hủy. 

 Sau khi nấu xong, màn hình sẽ hiển thị Kết Thúc và 4 tiếng "DE" sẽ phát mỗi hai 

phút cho đến khi ngƣời dùng nhấn một nút bất kỳ hoặc mở cửa lò. 

 Trong quá trình vận hành, nhấn nút hợp lệ, còi bíp sẽ kêu một lần; nếu nhấn nút 

không hợp lệ, còi bíp sẽ kêu hai lần. 

 

CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ 

Đây là đồng hồ 12 hoặc 24 giờ. 

1. Sau khi lò đƣợc cắm điện trong 3 giây, màn hình hiển thị "Hr 24", sau đó xoay núm 

một lần để chọn đồng hồ 12 giờ ("Hr 12"). 

2. Xoay núm để cài đặt giờ. 

3. Nhấn nút BẮT ĐẦU một lần. 

4. Xoay núm THỰC ĐƠN MENU/THỜI GIAN để cài đặt phút. 

5. Nhấn nút BẮT ĐẦU một lần để xác nhận. 

LƢU Ý: Trong khi nấu, bạn có thể kiểm tra thời gian hiện tại bằng cách nhấn nút Bắt 
Đầu. 
 
Nấu bằng lò vi sóng 

1. Trong chế độ chờ, nhấn nút Mức Công Suất nhiều lần để chọn mức công suất. 

2. Xoay núm để cài đặt thời gian nấu. Thời gian nấu dài nhất là 95 phút. 

3. Nhấn nút BẮT ĐẦU để bắt đầu. 

Nhấn nút Mức Công Suất để chọn mức công suất: 

Nhấn nút Mức Công Suất Công suất  

(Hiển thị) 

Nhấn nút Mức Công Suất Công suất  

(Hiển thị) 

Một lần 100% (P100) Sáu lần 50% (P-50) 

Hai lần 90% (P-90) Bảy lần 40% (P-40) 

Ba lần 80% (P-80) Tám lần 30% (P-30) 

Bốn lần 70% (P-70) Chín lần 20% (P-20) 

Năm lần 60% (P-60) Mƣời lần 10% (P-10) 

LƢU Ý: Trong khi nấu, bạn có thể kiểm tra mức công suất bằng cách nhấn nút Mức 

Công Suất. Nếu muốn nấu ở công suất tối đa, bỏ qua bƣớc này. 
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Nƣớng 

Nấu nƣớng rất phù hợp cho các lát thịt mỏng, bít tết, sƣờn, xiên thịt, xúc xích và miếng 

gà. Cũng thích hợp cho bánh mì kẹp nóng và các món gratin. 

1. Trong chế độ chờ, nhấn nút NƢỚNG/KẾT HỢP một lần. 

2. Xoay núm để cài đặt thời gian nấu. Thời gian tối đa là 95 phút. 

3. Nhấn nút BẮT ĐẦU để xác nhận. 

Chế độ kết hợp 

Trong chế độ kết hợp 1, nƣớng hoạt động lâu hơn lò vi sóng, thích hợp cho cá và món 

gratin. Trong chế độ kết hợp 2, lò vi sóng hoạt động lâu hơn nƣớng, thích hợp cho 

bánh pudding, trứng chiên, khoai tây nƣớng và gia cầm. 

1. Trong chế độ chờ, nhấn nút NƢỚNG/KẾT HỢP hai hoặc ba lần để chọn Co-1 

hoặc Co-2. 

2. Xoay núm để cài đặt thời gian nấu. 

3. Nhấn nút BẮT ĐẦU để xác nhận. 

LƢU Ý: Trong khi nấu, bạn có thể nhấn nút NƢỚNG/KẾT HỢP để kiểm tra chế độ kết 
hợp. 
 
Rã đông tự động 

1. Trong chế độ chờ, nhấn nút RÃ ĐÔNG TỰ ĐỘNG nhiều lần để chọn chế độ rã 

đông. 

2. Xoay núm để chọn trọng lƣợng thực phẩm. 

3. Nhấn nút BẮT ĐẦU để xác nhận. 

Chế độ Phạm vi trọng lƣợng 

-1℃ 100 - 2000 g 

0℃ 100 - 1000 g 

3℃ 100 - 2000 g 

LƢU Ý: Trong quá trình rã đông, hệ thống sẽ tạm dừng để nhắc ngƣời dùng lật thực 

phẩm, sau đó nhấn nút BẮT ĐẦU để tiếp tục. 

 
Hâm đồ uống 

1. Trong chế độ chờ, nhấn nút HÂM ĐỒ UỐNG nhiều lần để chọn số khẩu phần. 

Hoặc nhấn nút HÂM ĐỒ UỐNG một lần, sau đó xoay núm để chọn khẩu phần 

(200 ml/cốc, 1-3 cốc). 

2. Nhấn nút BẮT ĐẦU để xác nhận. 

 

Nƣớng cánh gà 

1. Trong chế độ chờ, nhấn nút NƢỚNG CÁNH GÀ nhiều lần để chọn trọng lƣợng. 

Hoặc nhấn nút NƢỚNG CÁNH GÀ một lần, sau đó xoay núm để chọn trọng lƣợng 

(200–600 g). 
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2. Nhấn nút BẮT ĐẦU để xác nhận. 

LƢU Ý: Trong khi nấu, hệ thống sẽ tạm dừng để nhắc ngƣời dùng lật thực phẩm, sau 

đó nhấn nút BẮT ĐẦU để tiếp tục. 

 
Rang lạc 

1. Trong chế độ chờ, nhấn nút RANG LẠC một lần. 

2. Nhấn nút BẮT ĐẦU để xác nhận. 

LƢU Ý: Thời gian nấu là 5 phút. 

 
Nấu tự động 

Đối với các loại thực phẩm hoặc chế độ nấu sau đây, không cần cài đặt thời gian và 

công suất. Chỉ cần chọn loại thực phẩm muốn nấu và trọng lƣợng hoặc số khẩu phần. 

1. Trong chế độ chờ, nhấn nút THỰC ĐƠN một lần, màn hình hiển thị mã "A01", 

sau đó nhấn nút THỰC ĐƠN nhiều lần hoặc xoay núm để chọn mã thực phẩm 

khác. 

2. Nhấn nút Bắt Đầu một lần. 

3. Nhấn nút THỰC ĐƠN nhiều lần để chọn trọng lƣợng hoặc số khẩu phần. 

4. Nhấn nút BẮT ĐẦU để bắt đầu nấu. 

Các thực đơn nấu tự động: 

Mã  Thực phẩm Ghi chú 

A01 Nấu lại tự động (200–800 g) 
1. Với mã A08, trong quá trình nấu, hệ 

thống sẽ tạm dừng để nhắc bạn lật 

thức ăn, sau đó nhấn nút BẮT ĐẦU để 

tiếp tục. 

2. Kết quả của chế độ nấu tự động phụ 

thuộc vào các yếu tố nhƣ hình dạng và 

kích thƣớc của thực phẩm, sở thích cá 

nhân về độ chín của món ăn và cả 

cách bạn đặt thực phẩm trong lò. Nếu 

kết quả chƣa thật sự nhƣ ý, vui lòng 

điều chỉnh lại thời gian nấu một chút 

cho phù hợp. 

A02 
Hấp bánh bao (100 g, 200 g, 300 

g) 

A03 Nấu cơm (150–600 g) 

A04 Hấp cá (200–600 g) 

A05 
Hấp sƣờn heo (200 g, 400 g, 600 

g) 

A06 
Hấp gà với nấm (200 g, 400 g, 600 

g) 

A07 Hấp ngô (200 g, 400 g, 600 g) 

A08 Nƣớng sƣờn heo (200–600 g) 

 
Chức năng tiết kiệm điện 

Cách kích hoạt chế độ tiết kiệm điện: 

 Ở chế độ chờ, nhấn nút TẠM DỪNG/HUỶ một lần, loa kêu "tít", tất cả đèn nút (trừ 

nút BẮT ĐẦU) sẽ tắt. Hệ thống đã vào chế độ tiết kiệm điện. 
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sẽ có thể gây hƣ hại bề mặt, ảnh hƣởng đến tuổi thọ thiết bị và thậm chí có thể dẫn 

đến tình huống nguy hiểm. 

12. Không bỏ thiết bị này vào thùng rác sinh hoạt. Thiết bị phải đƣợc xử lý tại trung tâm 

thu gom chất thải chuyên dụng do chính quyền địa phƣơng quy định. 

13. Khi lò vi sóng có chức năng nƣớng đƣợc sử dụng lần đầu, có thể phát ra khói nhẹ 

và mùi. Đây là hiện tƣợng bình thƣờng vì lò đƣợc làm bằng thép phủ dầu bôi trơn, 

khi mới sử dụng dầu này sẽ bị đốt cháy và sinh khói, mùi. Hiện tƣợng này sẽ biến 

mất sau một thời gian sử dụng. 
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PRECAUTIONS TO AVOID 
POSSIBLE EXPOSURE TO 
EXCESSIVE MICROWAVE 

ENERGY 
1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door 

operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important 

not to defeat or tamper with the safety interlocks. 

2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil 

or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. 

3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door 

close properly and that there is no damage to the 

a) Door (including any bent), 

b) Hinges and latches (broken or loosened), 

c) Door seals and sealing surfaces. 

4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service 

personnel. 

 

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS 

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including 

the following: 

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or 

exposure to excessive microwave energy: 

1. Read all instructions before using the appliance and keep for future reference. 

2. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use 

corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically 

designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use. 

3. Do not operate the oven when empty. 

4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working 

properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it 

must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified 

person in order to avoid a hazard. 

5. WARNING!--Only allow children to use the oven without supervision when adequate 

instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way 

and understands the hazards of improper use. 
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6. WARNING!--When the appliance is operated in the combination mode, children 

should only use the oven under adult supervision due to the temperatures 

generated 

7. To reduce the risk of fire in the oven cavity: 

 When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to 

the possibility of ignition. 

 Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven. 

 If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed 

in order to stifle any flames. 

 Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking 

utensils, or food in the cavity when not in use. 

 The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of 

clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar 

may lead to risk of injury, ignition or fire. 

8. WARNING!--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they 

are liable to explode. 

9. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care 

has to be taken when handle the container. 

10. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even 

result in skin burns. 

11. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave 

ovens since they may explode even after microwave heating has ended. 

12. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and 

chestnuts before cooking. 

13. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the 

temperature should be checked before serving in order to avoid burns. 

14. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. 

Potholders may be needed to handle the utensil. 

15. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave 

oven. 

16. WARNING!--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any 

service or repair operation which involves the removal of any cover which gives 

protection against exposure to microwave energy. 

17. This Microwave complies with EN 55011/CISPR 11, in this standard it belong to 

Class B Group 2 classification. Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF 

equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400 

GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of 

electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of 
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material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy. 

Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential 

environments and in establishments directly connected to a low voltage power 

supply network which supplies buildings used for domestic purposes.  

18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, 

unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 

appliance by a person responsible for their safety. 

19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

20. The microwave oven is only used in freestanding. 

21. WARNING!--Do not install oven over a range cook top or other heat-producing 

appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .  

22. The microwave oven must not be placed in the cabinet.  

23. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating. 

24. WARNING!--Accessible parts may become hot during use. Young children should 

be kept away. 

25. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching 

heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens. 

26. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is 

operating. 

27. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or 

mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 

given supervision or instruction. 

28. WARNING!--If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated 

until it has been repaired by a competent person. 

29. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or 

separate remote-control system. 

30. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.  

31. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a 

minimum distance from the wall for air circulation.  

32. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages. 

33. CAUTION!--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a 

specialist because under these circumstances the cover have to be removed which 

assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power 

cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre. 

34. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.  

35. Use gloves if you remove any heated food. 

36. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil. 
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37. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons 

with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and 

knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the 

appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not 

play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by 

children unless they are aged from 8 years and above and supervised. 

38. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in 

order to stifle any flames. 

 

INSTALLATION GUIDE 
1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door. 

2. WARNING!--Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, 

damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches 

and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the 

oven and contact qualified service personnel.  

3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and 

the heaviest food likely to be cooked in the oven.  

4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near 

combustible materials. 

5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of 

free space necessary above the top surface of the oven and 5cm at both sides. The 

microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block 

any openings on the appliance. Do not remove feet. 

6. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the 

oven or over any hot or sharp surface. 

7. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an 

emergency. 

8. Do not use the oven outdoors. 

 

GROUNDING INSTRUCTIONS 
This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a 

grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is 

properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding 

reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is 

recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high 

voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage. 
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WARNING!--Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. 

Note: 

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a 

qualified electrician or service person. 

2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the 

oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection 

procedures. 

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code: 

Green and Yellow = EARTH  

Blue = NEUTRAL 

Brown = LIVE 

 

RADIO INTERFERENCE 
Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar 

equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the 

following measures: 

1. Clean door and sealing surface of the oven. 

2. Reorient the receiving antenna of radio or television. 

3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver. 

4. Move the microwave oven away from the receiver. 

5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver 

are on different branch circuits. 

 

BEFORE CALLING FOR SERVICE 
Before asking for service, please check each item below: 

 Check to ensure the oven is plugged in securely. If not, remove the plug from the 

outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely. 

 Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be 

operating properly, test the outlet with another appliance. 

 Check to ensure the control panel is programmed correctly and the timer is set. 

 Check to ensure the door is securely closed, engaging the door lock system. If the 

door is not properly closed, the microwave energy will not flow inside. 

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A 

QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN 

YOURSELF. 
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COOKING TECHNIQUES 
1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish. 

2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more 

as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite. 

3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook 

evenly. 

4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as 

chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once. 

5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to 

bottom and from the center of the dish to the outside.  

 

COOKING UTENSILS GUIDE 
1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in 

microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during 

microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies 

size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.  

2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim 

should not be used. 

3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain 

small metal fragments which may cause sparks and/or fires. 

4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in 

corners tends to overcook. 

5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed 

areas. But be careful don’t use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) 

between foil and cavity. 

The list below is a general guide to help you select the correct utensils. 

 

 

COOKWARE MICROWAVE GRILL COMBINATION 

Heat–Resistant Glass  Yes Yes Yes 

Non Heat–Resistant Glass No No No 

Heat–Resistant Ceramics Yes Yes Yes 

Microwave–Safe Plastic Dish  Yes No No 

Kitchen Paper Yes No No 

Metal Tray No Yes No 

Metal Rack No Yes No 

Aluminum Foil & Foil Containers No Yes No 
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SPECIFICATIONS 
 

Power Consumption: 
230-240V/50Hz, 1400W(Microwave) 

1000W(Grill) 

Rated Microwave Power Output: 900W 

Operation Frequency: 2450MHz 

Outside Dimensions: 287mm(H)×490mm(W)×379mm(D) 

Oven Cavity Dimensions: 217mm(H)×340mm(W)×338.7 mm(D) 

Oven Capacity:  25Litres 

Net Weight:  Approx.13.8kg 

Standby mode ＜0.8W 

NOTE: The max period after which the equipment reaches automatically standby 

mode is 20 minutes. 

 

PRODUCT DIAGRAM 
 

1. Door Safety Lock System 

2. Oven Window 

3. Cavity Floor 

4. Control Panel 

5. Grill Heater 

6. Metal Rack 
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CONTROL PANEL 
 DISPLAY SCREEN 

Time, power and indicators are displayed. 

 POWER LEVEL  

Press to select cooking power level. 

 GRILL/COMBI  

Press to set grill cooking program. 

Press to set combination cooking program. 

 MILK/COFFEE  

Press to heat milk or coffee. 

 CHICKEN WINGS  

Press to grill chicken wings. 

 PEANUTS  

Press to grill peanuts. 

 AUTO DEFROST 

Press to defrost food based on weight. 

 MENU  

Press to select auto cook menus. 

 PAUSE/CANCEL  

Press once to temporarily stop cooking, or 

twice to cancel cooking altogether. 

 DIAL 

Turn to set time, food weight or servings.  

 START  

Press to start cooking programs. 
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OPERATION INSTRUCTIONS 
 When the oven is first plugged in, a "DE" will sound, the display shows everything, 

then "Hr 24". At this time, you can set clock time, or press PAUSE/CANCEL button 

to return to standby mode. 

 In the process of setting, a beep will sound and the system will return to standby 

mode if there is not any operation within 30 seconds. 

 During cooking, if press PAUSE/CANCEL button once, the program will be 

paused, then press START button to resume. But if press PAUSE/CANCEL button 

twice, the program will be cancelled. 

 After cooking ends, the display will show End and 4 "DE" will sound every two 

minutes until user press any button or open the door. 

 In the process of operation, press a valid button, the buzzer rings once, but if 

press a invalid button, the buzzer rings twice. 

SETTING THE CLOCK  

This is a 12- or 24- hour clock.  

1. After the oven is first plugged for 3 seconds, the display shows "Hr 24", then turn 

dial once to select 12- hour ("Hr 12") clock. 

2. Turn dial to set hour digit. 

3. Press START button once. 

4. Turn MENU/TIME to set minute digit. 

5. Press START button once to confirm. 

NOTE: During cooking, you can check the current clock time by pressing START 

button. 

MICROWAVE COOKING 

1. In standby mode, press POWER LEVEL button repeatedly to select power level. 

2. Turn dial to set cooking time. The longest time is 95 minutes. 

3. Press START button to start. 

Press POWER LEVEL button to select power level: 

Press POWER LEVEL  Power (Display) Press POWER LEVEL  Power (Display) 

Once 100% (P100) 6 times 50% (P-50) 

Twice 90% (P-90) 7 times 40% (P-40) 

3 times 80% (P-80) 8 times 30% (P-30) 

4 times 70% (P-70) 9 times 20% (P-20) 

5 times 60% (P-60) 10 times 10% (P-10) 

NOTE: During cooking, you can check the cooking power level by pressing POWER 
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LEVEL button. If you want to cook at full power, omit the first step. 

GRILL 

Grill cooking is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, 

sausages and pieces of chicken. It is also suitable for hot sandwiches and au gratin 

dishes. 

1. In standby mode, press GRILL/COMBI button once.  

2. Turn dial to set cooking time. The longest time is 95 minutes. 

3. Press START button to confirm. 

COMBINATION  

Grill works more time than microwave in combination 1 cooking mode, use for fish and 

au gratin. But microwave works more time than grill in combination 2 cooking mode, 

use for pudding, omelets, baked potatoes and poultry. 

1. In standby mode, press GRILL/COMBI button twice or 3 times to select "Co-1" or 

"Co-2". 

2. Turn dial to set cooking time.  

3. Press START button to confirm. 

NOTE: During cooking, you can press GRILL/COMBI button to check the combination 

mode. 

AUTO DEFROST  

1. In standby mode, press AUTO DEFROST button repeatedly to select defrosting 

mode. 

2. Turn dial to select food weight.  

3. Press START button to confirm. 

Mode Weight Range 

-1℃ 100 - 2000 g 

0℃ 100 - 1000 g 

3℃ 100 - 2000 g 

NOTE: During defrosting, the system will pause to remind user to turn food over, and 

then press START button to resume. 

MILK/COFFEE 

1. In standby mode, press MILK/COFFEE button repeatedly to select servings. Or 

press MILK/COFFEE button once, then turn dial to select servings (200 ml/cup, 

1-3 cups). 

2. Press START button to confirm. 
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GRILL CHICKEN WINGS 

1. In standby mode, press CHICKEN WINGS button repeatedly to select weight. Or 

press CHICKEN WINGS button once, then turn dial to select weight (200 - 600 g) 

2. Press START button to confirm. 

NOTE: During cooking, the system will pause to remind user to turn food over, and 

then press START button to resume. 

GRILL PEANUTS 

1. In standby mode, press PEANUTS button once. 

2. Press START button to confirm. 

NOTE: The cooking time is 5 minutes. 

AUTO COOK 

For the following food or cooking mode, it is not necessary to program the cooking time 

and power. It is sufficient to indicate the type of food that you want to cook as well as 

the weight or servings of this food.  

1. In standby mode, press MENU button once, the display screen shows code "A01", 

then press MENU button repeatedly or turn dial to select another food code. 

2. Press START button once. 

3. Press MENU button repeatedly to select food weight or servings. 

4. Press START button to start. 

Auto cook menus: 

Code Food Note 

A01 Auto Reheat (200-800 g) 1. For code A08, during cooking, the 

system will pause to remind you to turn 

food over, and then press START 

button to resume 

2. The result of auto cooking depends on 

factors such as the shape and size of 

food, your personal preference as to 

the doneness of certain foods and 

even how well you happen to place 

food in the oven. If you find the result 

at any rate not quite satisfactory, 

please adjust the cooking time a little 

bit accordingly. 

A02 Steam Buns (100 g, 200 g, 300 g) 

A03 Rice (150-600 g) 

A04 Steam Fish (200-600 g)  

A05 
Steam Pork Ribs (200 g, 400 g, 

600 g) 

A06 
Steam Chicken with Mushroom  

(200 g, 400 g, 600 g) 

A07 Steam Corn (200 g, 400 g, 600 g) 

A08 Grill Pork Ribs (200-600 g) 
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POWER SAVING FUNCTION  

To enter power saving mode:  

 In standby mode, press PAUSE/CANCEL button once, a "DE" will sound and all 

buttons (except START) light are off. The system has entered power saving 

mode.  

 In standby mode, if there is no operation in 60 seconds, all buttons light are off. 

The system has entered power saving mode. 

To exit: In power saving mode, the power saving function can be cancelled by 

pressing any button, turn dial, opening and closing the oven door once. 

CHILD LOCK 

Use to prevent unsupervised operation of the oven by children. 

To set: In standby mode, press and hold STOP/CANCEL button for 3 seconds, a "DE" 

will sound and the lock indicator light will light up, the oven will auto enter child lock 

mode. In the lock state, all buttons are disabled. 

To cancel: Press and hold STOP/CANCEL button for 3 seconds, a "DE" will sound and 

the lock indicator light will disappear. 

 

CLEANING AND CARE 
1. Turn off the oven and unplug the power cord from the wall when cleaning. 

2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to 

oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets 

very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak or dull 

the door surface. 

3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to 

the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the 

ventilation openings. 

4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts 

frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive 

cleaner. 

5. A steam cleaner is not be used. 

6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When 

cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally 

turning on. 

7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft 

cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity 
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condition. And it is normal. 

8. The oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe 

the bottom surface of the oven with mild detergent.  

9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of 

one lemon in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and 

dry with a soft cloth. 

10. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced. 

11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. 

Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of 

surface that could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a 

hazardous situation. 

12. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be 

disposed to the particular disposal center provided by the municipalities. 

13. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight 

smoke and smell. This is a normal phenomenon, because the oven is made of a 

steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor 

generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a 

period of using. 
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